
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

97 Huỳnh Văn Cù, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

23/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM SX HẢI PHONG

3703067691

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại 
(trừ môi giới bất động sản)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại thực vật, động vật hoang dã gồm cả vật sống và 
các bộ phận của chúng đã được chế biến thuộc danh mục điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại 
thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử 
dụng)

4620

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát (trừ quán bar và 
vũ trường).

4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí (trừ các 
sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có 
hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)(có nội dung được phép 
lưu hành), văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể 
thao (trừ súng thể thao).

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn các thiết bị điện tử, viễn thông, thiết bị điện 
tử điều khiển, điện thoại; Bán buôn linh kiện điện tử, viễn 
thông, điện thoại; bán buôn sim, thẻ điện thoại

4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM SX HẢI PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI PHONG SX TM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI PHONG SX TM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0938 768 786
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng, máy photocopy, máy fax, máy in, máy đèn chiếu, máy 
hủy giấy

4659

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn 
đồ ngũ kim, dụng cụ cầm tay (trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; bán buôn 
hàng trang trí nội, ngoại thất

4669

11. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

9511

12. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4719

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933(Chính)

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bán vé máy bay; Hoạt động của 
du lịch làm thủ tục hải quan (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và 
hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).

5229

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

20. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến đến 
hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối 
với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038093001242
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trung Liệt, Xã Trừơng Trung, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 97 Huỳnh Văn Cù, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN MINH Nam

05/09/1993 Kinh Việt Nam

15/07/2020 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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